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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NƯỚC MINH ĐỨC 

52B Bắc Sơn, Phường Phước Thắng, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

BẢNG GIÁ NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH & ĐÓNG CHAI TỔNG HỢP 2026 

Thế Giới Nước Uống – chuỗi cửa hàng phân phối nước uống cao cấp tổng hợp uy tín & lâu đời nhất 

trải dài trên toàn bộ khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) 

📞 Hotline tư vấn & đặt hàng (24/7):  0948 133 577 

Tổng đài cố định: (0254) 3 777 877  – (0254) 3 56 56 57 – (0254) 3 57 58 59 

🚚 GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TẬN NƠI trong 30 Phường/Xã/Đặc Khu khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh): 

18 Phường: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Bà Rịa, Long Hương, Tam Long, Tân Thành, Phú Mỹ, Tân Phước, Tân Hải, 

Long Hải, Long Điền, Hồ Tràm, Ngãi Giao, Đất Đỏ, Châu Pha, Long Sơn. 

11 Xã: Phước Hải, Bình Giã, Kim Long, Châu Đức, Xuân Sơn, Nghĩa Thành, Hòa Hiệp, Bình Châu, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm. 

01 Đặc khu: Côn Đảo. 

1. NƯỚC TINH KHIẾT NUMBER ONE  (Công ty TNHH TM – DV Tân Hiệp Phát) 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước uống đóng chai NUMBER ONE 500 ml 2 lốc / 12 chai 60.000 đồng/thùng 

 

2. NƯỚC TINH KHIẾT ADO+ PLUS  (Công ty TNHH SX TM Đại Thủy Mộc) 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước uống đóng chai ADO+Plus 220 ml Thùng 24 chai 60.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng chai ADO+Plus 350 ml Thùng 24 chai 65.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng chai ADO+Plus 500 ml Thùng 24 chai 70.000 đồng/thùng 

 

3. NƯỚC TINH KHIẾT LIBERTY  (Cơ sở Sản xuất Nước uống Liberty) 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước uống đóng bình LIBERTY 19 lít Bình có vòi & úp máy 25.000 đồng/bình 

Nước uống đóng chai LIBERTY 250 ml Thùng 24 chai 50.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng chai LIBERTY 350 ml Thùng 24 chai 52.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng chai LIBERTY 500 ml Thùng 24 chai 55.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng chai LIBERTY 1.500 ml Thùng 12 chai 60.000 đồng/thùng 

LƯU Ý: Riêng nước chai sẽ giảm lại 5.000 đồng/thùng nếu lựa chọn không sử dụng thùng giấy, thay bằng màng co lốc. 

 

4. NƯỚC TINH KHIẾT HOSANA – PANOMA – H2O  (Công ty Cổ phần Minh Đức Corp) 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước uống đóng bình HOSANA 19 lít Bình có vòi & úp máy 28.000 đồng/bình 

Nước uống đóng bình PANOMA 19 lít Bình có vòi & úp máy 30.000 đồng/bình 

Nước uống đóng bình H2O 19 lít Bình có vòi & úp máy 35.000 đồng/bình 
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Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước uống đóng bình H2O-VIP 19 lít Bình có vòi & úp máy 50.000 đồng/bình 

Nước uống đóng chai H2O 250 ml Thùng 24 chai 60.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng chai H2O 350 ml Thùng 24 chai 65.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng chai H2O 500 ml Thùng 24 chai 75.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng chai H2O 1.500 ml Thùng 12 chai 80.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng bình H2O 5 lít (không vòi) 1 bình rời, không vòi 30.000 đồng/bình 

Nước uống đóng bình H2O 5,5 lít (Trái Banh, có vòi) 1 bình rời, có vòi bấm 55.000 đồng/bình 

Nước uống đóng bình H2O 7,5 lít (có vòi) 1 bình rời, có vòi bấm 50.000 đồng/bình 

LƯU Ý: Riêng nước chai sẽ giảm lại 5.000 đồng/thùng nếu lựa chọn không sử dụng thùng giấy, thay bằng màng co lốc. 

 

5. NƯỚC KHOÁNG VITAL  (Công ty Cổ phần Đầu tư Vitasco) 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước khoáng đóng bình VITAL 19 lít Bình có vòi & úp máy 58.000 đồng/bình 

Nước khoáng đóng chai VITAL 350 ml Thùng 24 chai 76.000 đồng/thùng 

Nước khoáng đóng chai VITAL 500 ml Thùng 24 chai 80.000 đồng/thùng 

Nước khoáng đóng chai VITAL 1.500 ml Thùng 12 chai 82.000 đồng/thùng 

Nước khoáng chanh muối LEO 350 ml Thùng 24 chai 126.000 đồng/thùng 

 

6. NƯỚC ION KIỀM I-ON GOLD &  TINH KHIẾT BIWASE  (Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Biwase) 

6.1 – Nước Ion Kiềm Alkaline I-ON GOLD 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước uống ion kiềm I-ON GOLD 19 lít Bình có vòi & úp máy 70.000 đồng/bình 

Nước uống ion kiềm I-ON GOLD 250 ml Thùng 24 chai 90.000 đồng/thùng 

Nước uống ion kiềm I-ON GOLD 350 ml Thùng 24 chai 100.000 đồng/thùng 

Nước uống ion kiềm I-ON GOLD 500 ml Thùng 24 chai 110.000 đồng/thùng 

Nước uống ion kiềm I-ON GOLD 1.000 ml Thùng 12 chai 115.000 đồng/thùng 

 

6.2 – Nước Tinh Khiết BIWASE 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước uống đóng bình BIWASE 19 lít Bình có vòi & úp máy 55.000 đồng/bình 

Nước uống đóng chai BIWASE 210 ml Thùng 24 chai 70.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng chai BIWASE 250 ml Thùng 24 chai 75.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng chai BIWASE 350 ml Thùng 24 chai 80.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng chai BIWASE 500 ml Thùng 24 chai 85.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng chai BIWASE 1.500 ml Thùng 12 chai 90.000 đồng/thùng 
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Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước uống đóng bình BIWASE 5 lít (có vòi) Bình có vòi 45.000 đồng/bình 

Nước uống đóng bình BIWASE 7 lít (có vòi) Bình có vòi 55.000 đồng/bình 

 

7. NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN LAVIE  (Công ty TNHH La Vie) 

7.1 – Nước Tinh Khiết LAVIE VIVA 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước uống đóng bình Lavie VIVA 19 lít Bình úp máy nóng lạnh 63.000 đồng/bình 

Nước uống đóng bình Lavie VIVA 18,5 lít Bình có vòi bấm 63.000 đồng/bình 

Nước uống đóng chai Lavie VIVA 500 ml Thùng 24 chai 93.000 đồng/thùng 

 

7.2 – Nước Khoáng Ion Kiềm LAVIE+ 

🎁 KHUYẾN MÃI SỐC: Mua 5 bình/thùng Ion Kiềm LAVIE+, tặng thêm 1 bình/thùng cùng loại. Mua 10 thùng khoáng Ion 

Kiềm LAVIE+ 500 ml, tặng thêm 3 thùng. Áp dụng đến hết ngày 31/12/2026. 

 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước khoáng Ion Kiềm LAVIE+ 19 lít Bình úp máy nóng lạnh 75.000 đồng/bình 

Nước khoáng Ion Kiềm LAVIE+ 18,5 lít Bình có vòi bấm 75.000 đồng/bình 

Nước khoáng Ion Kiềm LAVIE+ 400 ml Thùng 20 chai 235.000 đồng/thùng 

Nước khoáng Ion Kiềm LAVIE+ 500 ml Thùng 24 chai 135.000 đồng/thùng 

Nước khoáng Ion Kiềm LAVIE+ 750 ml (nắp thể 

thao) 
Thùng 12 chai 215.000 đồng/thùng 

Nước khoáng Ion Kiềm LAVIE+ 1.500 ml Thùng 12 chai 155.000 đồng/thùng 

Nước khoáng Ion Kiềm LAVIE+ 5 lít Thùng 4 chai 195.000 đồng/thùng 

 

7.3 – Nước Khoáng Thiên Nhiên LAVIE 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước khoáng đóng bình LAVIE 19 lít Bình úp máy nóng lạnh 70.000 đồng/bình 

Nước khoáng đóng bình LAVIE 18,5 lít Bình có vòi bấm 70.000 đồng/bình 

Nước khoáng đóng chai LAVIE 350 ml Thùng 24 chai 90.000 đồng/thùng 

Nước khoáng đóng chai LAVIE 500 ml Thùng 24 chai 100.000 đồng/thùng 

Nước khoáng đóng chai LAVIE 1.500 ml Thùng 12 chai 115.000 đồng/thùng 

Nước khoáng đóng chai LAVIE 5 lít (không vòi) Thùng 4 bình 125.000 đồng/thùng 

 

7.4 – Nước Khoáng Cao Cấp LAVIE – Phiên Bản Giới Hạn 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước khoáng LAVIE Premium 400 ml Thùng 20 chai 175.000 đồng/thùng 

Nước khoáng LAVIE Prestige 700 ml Thùng 20 chai 110.000 đồng/thùng 
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Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước khoáng LAVIE Sport 750 ml (nắp thể thao) Thùng 12 chai 135.000 đồng/thùng 

 

7.5 – Nước Khoáng LAVIE Đóng Chai Thuỷ Tinh 

ℹ Ghi chú: Không thu hồi vỏ chai thuỷ tinh sau khi sử dụng. 

 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước khoáng LAVIE chai thuỷ tinh 450 ml 

(không ga) 
Thùng 20 chai 530.000 đồng/thùng 

Nước khoáng LAVIE chai thuỷ tinh 450 ml (có 

ga) 
Thùng 20 chai 570.000 đồng/thùng 

 

8. NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN VĨNH HẢO  (Công ty CP Hàng Tiêu Dùng Masan) 

8.1 – Nước Tinh Khiết VIHAWA 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước uống đóng bình VIHAWA 20 lít Bình có vòi & úp máy 64.000 đồng/bình 

 

8.2 – Nước Khoáng VĨNH HẢO Không Ga 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước khoáng đóng bình VĨNH HẢO 20 lít Bình có vòi & úp máy 74.000 đồng/bình 

Nước khoáng đóng chai VĨNH HẢO 350 ml Thùng 24 chai 90.000 đồng/thùng 

Nước khoáng đóng chai VĨNH HẢO 500 ml Thùng 24 chai 100.000 đồng/thùng 

Nước khoáng đóng chai VĨNH HẢO 1.500 ml Thùng 12 chai 105.000 đồng/thùng 

Nước khoáng đóng chai VĨNH HẢO 5 lít (không 

vòi) 
Thùng 4 bình 135.000 đồng/thùng 

 

8.3 – Nước Khoáng Lạt VIVANT (Cao Cấp) 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước khoáng VIVANT Xanh 500 ml Thùng 24 chai 105.000 đồng/thùng 

Nước khoáng VIVANT Đỏ 550 ml Thùng 24 chai 115.000 đồng/thùng 

Nước khoáng VIVANT Xanh 5 lít (không vòi) Thùng 4 bình 155.000 đồng/thùng 

 

8.4 – Nước Khoáng VĨNH HẢO Có Ga 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước khoáng có ga VĨNH HẢO 500 ml Thùng 24 chai 155.000 đồng/thùng 

Nước khoáng chanh LEMONA 500 ml Thùng 24 chai 175.000 đồng/thùng 

Nước khoáng chanh LEMONA 1.500 ml Thùng 12 chai 195.000 đồng/thùng 
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8.5 – Nước Giải Khát & Tăng Lực 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước tăng lực WAKE UP 247 vị cà phê, lon 320 

ml 
Thùng 24 lon nhôm 235.000 đồng/thùng 

Nước tăng lực WAKE UP 247 vị cà phê, chai 330 

ml 
Thùng 24 chai nhựa 215.000 đồng/thùng 

Nước tăng lực COMPACT hương Cherry, chai 

330 ml 
Thùng 24 chai nhựa 195.000 đồng/thùng 

 

9. NƯỚC TINH KHIẾT SAPUWA  (Công ty TNHH Nước uống Tinh khiết Sài Gòn) 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước uống đóng bình SAPUWA 18,9 lít Bình có vòi & úp máy 70.000 đồng/bình 

Nước uống đóng chai SAPUWA 330 ml Thùng 24 chai 95.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng chai SAPUWA Diamond 

330 ml 
Thùng 24 chai 100.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng chai SAPUWA 500 ml Thùng 24 chai 105.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng chai SAPUWA 1.500 ml Thùng 12 chai 115.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng bình SAPUWA 5 lít (không 

vòi) 
Thùng 4 bình 115.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng bình SAPUWA 5 lít (có vòi) Thùng 4 bình 125.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng bình SAPUWA 7 lít (có vòi) Thùng 2 bình 90.000 đồng/thùng 

 

10. NƯỚC HOÀN LƯU KHOÁNG SATORI  (Công ty TNHH Dịch Vụ  Thương Mại Satori) 

10.1 – Nước Tinh Khiết Hoàn Lưu Khoáng SATORI 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước uống đóng bình SATORI 19 lít Bình có vòi & úp máy 65.000 đồng/bình 

Nước uống hoàn lưu khoáng SATORI 350 ml Thùng 24 chai 95.000 đồng/thùng 

Nước uống hoàn lưu khoáng SATORI Premium 

450 ml 
Thùng 24 chai 145.000 đồng/thùng 

Nước uống hoàn lưu khoáng SATORI 500 ml Thùng 24 chai 105.000 đồng/thùng 

Nước uống hoàn lưu khoáng SATORI 1.500 ml Thùng 12 chai 110.000 đồng/thùng 

Nước uống hoàn lưu khoáng SATORI 5 lít (có 

vòi) 
Thùng 04 chai 115.000 đồng/thùng 
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10.2 – Nước Tinh Khiết HIKARI 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước uống tinh khiết HIKARI 19 lít Bình 55.000 đồng/bình 

Nước uống tinh khiết HIKARI 250 ml Thùng 24 chai 70.000 đồng/thùng 

Nước uống tinh khiết HIKARI 500 ml Thùng 24 chai 90.000 đồng/thùng 

 

11. NƯỚC ION KIỀM ALKALINE I-ON LIFE  (Công ty CP Nước Hoàng Minh) 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước uống ion kiềm I-ON LIFE 19 lít Bình có vòi & úp máy 75.000 đồng/bình 

Nước uống ion kiềm I-ON LIFE 330 ml Thùng 24 chai 128.000 đồng/thùng 

Nước uống ion kiềm I-ON LIFE 450 ml Thùng 24 chai 138.000 đồng/thùng 

Nước uống ion kiềm I-ON LIFE 1.250 ml Thùng 12 chai 138.000 đồng/thùng 

Nước uống ion kiềm I-ON LIFE 4,5 lít Thùng 4 bình 148.000 đồng/thùng 

 

12. NƯỚC TINH KHIẾT BIDRICO & ION KIỀM I-ON GREEN (Công ty TNHH SX&TM Tân Quang Minh) 

🎁 KHUYẾN MÃI SỐC: Mua 5 thùng nước chai/lon sẽ được tặng thêm 1 thùng cùng loại, nước bình 19 lít mua 10 bình được 

tặng thêm 1 bình (chưa bao gồm vỏ bình). Áp dụng đến hết ngày 31/12/2026. 

12.1 – Nước Tinh Khiết BIDRICO 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước uống đóng bình BIDRICO 19 lít Bình có vòi & úp máy 45.000 đồng/bình 

Nước uống đóng chai BIDRICO 350 ml Thùng 24 chai 79.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng chai BIDRICO 500 ml Thùng 24 chai 81.000 đồng/thùng 

 

12.2 – Nước Ion Kiềm Cao Cấp I-ON GREEN 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước ion kiềm I-ON GREEN bình 19 lít Bình có vòi & úp máy 60.000 đồng/bình 

Nước ion kiềm I-ON GREEN chai 350 ml Thùng 24 chai 92.000 đồng/thùng 

Nước ion kiềm I-ON GREEN chai 500 ml Thùng 24 chai 104.000 đồng/thùng 

Nước ion kiềm I-ON GREEN lon 330 ml Thùng 24 lon 156.000 đồng/thùng 

 

13. NƯỚC ION KIỀM ALKALINE FUJIWA  (Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam) 

13.1 – Nước Ion Kiềm FUJIWA (PH 8.5 – 9.5) 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước uống ion kiềm FUJIWA 18 lít Bình có vòi & úp máy 88.000 đồng/bình 

Nước uống ion kiềm FUJIWA 300 ml Thùng 24 chai 152.000 đồng/thùng 

Nước uống ion kiềm FUJIWA 450 ml Thùng 24 chai 180.000 đồng/thùng 
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Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước uống ion kiềm FUJIWA 680 ml Thùng 20 chai 214.000 đồng/thùng 

Nước uống ion kiềm FUJIWA 1.250 ml Thùng 12 chai 192.000 đồng/thùng 

Nước uống ion kiềm FUJIWA 6 lít (có vòi) Thùng 2 bình 150.000 đồng/thùng 

 

13.2 – Nước Tinh Khiết FUJIWA (PH8) 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước uống tinh khiết FUJIWA 18 lít Bình 70.000 đồng/bình 

Nước uống tinh khiết FUJIWA PH8 bổ sung kiềm 

đóng chai 300 ml 
Thùng 24 chai 120.000 đồng/thùng 

Nước uống tinh khiết FUJIWA PH8 bổ sung kiềm 

đóng chai 450 ml 
Thùng 24 chai 132.000 đồng/thùng 

 

13.3 – Nước Thanh Khiết FUJIWA (PH7) 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước uống thanh khiết FUJIWA 680ml Thùng 20 chai 220.000 đồng/thùng 

Nước uống thanh khiết FUJIWA 1.250 ml Thùng 12 chai 216.000 đồng/thùng 

Nước uống thanh khiết FUJIWA 6 lít (có vòi) Thùng 2 bình 166.000 đồng/thùng 

 

14. NƯỚC ION KIỀM ALKALINE OSAWA  (Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng) 

🎁 KHUYẾN MÃI SỐC: Mua 5 sản phẩm, tặng thêm 1 sản phẩm cùng loại. Áp dụng đến hết ngày 31/12/2026. 

 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước uống ion kiềm OSAWA 19 lít Bình có vòi & úp máy 75.000 đồng/bình 

Nước uống ion kiềm OSAWA 250 ml Thùng 24 chai 105.000 đồng/thùng 

Nước uống ion kiềm OSAWA 350 ml Thùng 24 chai 125.000 đồng/thùng 

Nước uống ion kiềm OSAWA 500 ml Thùng 24 chai 145.000 đồng/thùng 

Nước uống ion kiềm OSAWA 575 ml Thùng 20 chai 165.000 đồng/thùng 

Nước uống ion kiềm OSAWA 1.250 ml Thùng 12 chai 165.000 đồng/thùng 

Nước uống ion kiềm OSAWA 4,5 lít (có vòi) Thùng 4 bình 180.000 đồng/thùng 

Nước uống ion kiềm OSAWA lon 330 ml Thùng 24 lon 195.000 đồng/thùng 

 

15. NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI DASANI  (Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam) 

⚠ LƯU Ý QUAN TRỌNG: Hiện nay tại thị trường Việt Nam, nước uống DASANI chưa sản xuất bình lớn 19 lít hoặc 20 lít. Mọi quảng 

cáo về nước uống đóng bình nhãn hiệu DASANI lưu hành trên thị trường đều là sản phẩm giả, nhái thương hiệu, không phải sản phẩm 

do Tập đoàn Coca-Cola Việt Nam sản xuất. 

 

15.1 – Nước Tinh Khiết DASANI 
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Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước uống đóng chai DASANI 350 ml Thùng 24 chai 90.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng chai DASANI 510 ml Thùng 24 chai 105.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng chai DASANI 1.500 ml Thùng 12 chai 115.000 đồng/thùng 

 

15.2 – Nước Khoáng DASANI 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước khoáng đóng chai DASANI 350 ml Thùng 24 chai 100.000 đồng/thùng 

Nước khoáng đóng chai DASANI 510 ml Thùng 24 chai 110.000 đồng/thùng 

 

16. NƯỚC TINH KHIẾT AQUAFINA  (Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam) 

⚠ LƯU Ý QUAN TRỌNG: Hiện nay tại thị trường Việt Nam, nước uống AQUAFINA chưa sản xuất bình lớn 19 lít hoặc 20 lít. Mọi 

quảng cáo về nước uống đóng bình nhãn hiệu AQUAFINA lưu hành trên thị trường đều là sản phẩm giả, nhái thương hiệu, không phải 

sản phẩm do Tập đoàn Suntory PepsiCo Việt Nam sản xuất. 

 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước uống có ga AQUAFINA Soda 320 ml Thùng 24 lon 195.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng chai AQUAFINA 355 ml Thùng 24 chai 105.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng chai AQUAFINA 500 ml Thùng 24 chai 115.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng chai AQUAFINA 1.500 ml Thùng 12 chai 125.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng chai AQUAFINA 5 lít Thùng 4 bình 135.000 đồng/thùng 

 

17. NƯỚC KHOÁNG VIKODA & ĐẢNH THẠNH  (Công ty CP Nước Khoáng Khánh Hoà) 

17.1 – Nước Khoáng Thiên Nhiên VIKODA Không Ga 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước khoáng thiên nhiên VIKODA 19 lít Bình có vòi & úp máy 68.000 đồng/bình 

Nước khoáng thiên nhiên VIKODA 350 ml Thùng 24 chai 108.000 đồng/thùng 

Nước khoáng thiên nhiên VIKODA 500 ml Thùng 24 chai 118.000 đồng/thùng 

Nước khoáng thiên nhiên VIKODA 1.500 ml Thùng 12 chai 128.000 đồng/thùng 

Nước khoáng thiên nhiên VIKODA 5 lít (Không 

vòi) 
Thùng 02 bình 5L 78.000 đồng/thùng 

Nước khoáng thiên nhiên VIKODA 7 lít (Có vòi) Thùng 02 bình 7L 108.000 đồng/thùng 

 

17.2 – Nước Khoáng VIKODA Đóng Lon Nhôm 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước khoáng VIKODA SODA lon 330 ml (có ga) Thùng 24 lon 195.000 đồng/thùng 
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Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước khoáng kiềm Alkaline VIKODA lon 330 ml 

(không ga) 
Thùng 24 lon 215.000 đồng/thùng 

 

17.3 – Chai Thuỷ Tinh – Két Nhựa (Có thu hồi vỏ két) 

ℹ Ghi chú: Đặt cọc vỏ két nhựa: 250.000 đồng/vỏ két. Phí thu hồi khi ngưng sử dụng: 100.000 đồng/lần/địa điểm. Làm mất hoặc vỡ vỏ 

chai: 15.000 đồng/vỏ chai. 

 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước khoáng VIKODA 430 ml (có ga) Két 20 chai 260.000 đồng/két 

Nước khoáng VIKODA RGB 480 ml (không ga) Két 20 chai 260.000 đồng/két 

Nước khoáng ĐẢNH THẠNH hương Chanh 430 

ml (có ga) 
Két 20 chai 190.000 đồng/két 

Nước khoáng ĐẢNH THẠNH RGB 460 ml (có 

ga) 
Két 20 chai 190.000 đồng/két 

 

17.4 – Chai Thuỷ Tinh – Thùng Giấy (Không thu hồi vỏ chai) 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước khoáng VIKODA 430 ml (có ga) Thùng 12 chai 255.000 đồng/thùng 

Nước khoáng VIKODA RGB 450 ml (không ga) Thùng 12 chai 265.000 đồng/thùng 

Nước khoáng ĐẢNH THẠNH hương Chanh 430 

ml (có ga) 
Thùng 12 chai 255.000 đồng/thùng 

Nước khoáng ĐẢNH THẠNH RGB 450 ml (có 

ga) 
Thùng 12 chai 265.000 đồng/thùng 

 

18. NƯỚC BỔ SUNG ION POCARI SWEAT  (Công ty TNHH Otsuka Nunutraceutical Việt Nam) 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước uống bổ sung ion POCARI SWEAT 350 ml Thùng 24 chai 305.000 đồng/thùng 

Nước uống bổ sung ion POCARI SWEAT 500 ml Thùng 24 chai 355.000 đồng/thùng 

Nước uống bổ sung ion POCARI SWEAT 900 ml Thùng 15 chai 345.000 đồng/thùng 

Nước uống bổ sung ion POCARI SWEAT lon 330 

ml 
Thùng 24 lon 405.000 đồng/thùng 

Nước uống bổ sung ion POCARI SWEAT gói bột 

13 g 
Hộp 5 gói 45.000 đồng/hộp 

Nước uống bổ sung ion POCARI SWEAT gói bột 

13 g 
Thùng 25 hộp 725.000 đồng/thùng 

 

19. NƯỚC TINH KHIẾT WELLS  (Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình) 
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🎁 KHUYẾN MÃI SỐC: Mua 3 thùng loại 350 ml hoặc 500 ml, được tặng thêm 1 thùng cùng loại. Áp dụng đến hết ngày 

31/08/2026. 

 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước uống đóng bình WELLS 19 lít Bình có vòi & úp máy 55.000 đồng/bình 

Nước uống đóng chai WELLS 350 ml Thùng 24 chai 85.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng chai WELLS 500 ml Thùng 24 chai 95.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng chai WELLS 1.500 ml Thùng 12 chai 98.000 đồng/thùng 

Nước uống đóng lon WELLS Hương Sen 330 ml Thùng 24 lon 185.000 đồng/thùng 

 

20. NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN EVIAN (Nhập khẩu Pháp) 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước khoáng thiên nhiên EVIAN PET 330 ml Thùng 24 chai 840.000 đồng/thùng 

Nước khoáng thiên nhiên EVIAN PET 500 ml Thùng 24 chai 960.000 đồng/thùng 

Nước khoáng thiên nhiên EVIAN Sport Cap 750 

ml 
Thùng 12 chai 804.000 đồng/thùng 

Nước khoáng thiên nhiên EVIAN PET 1.000 ml Thùng 12 chai 780.000 đồng/thùng 

Nước khoáng thiên nhiên EVIAN PET 1.500 ml Thùng 12 chai 864.000 đồng/thùng 

Nước khoáng thiên nhiên EVIAN Glass 330 ml Thùng 20 chai 1.140.000 đồng/thùng 

Nước khoáng thiên nhiên EVIAN Glass 750 ml Thùng 12 chai 900.000 đồng/thùng 

Nước khoáng có ga EVIAN Sparkling Can 330 

ml 
Thùng 24 lon 1.056.000 đồng/thùng 

Nước khoáng có ga EVIAN Sparkling Glass 330 

ml 
Thùng 20 chai 1.140.000 đồng/thùng 

Nước khoáng có ga EVIAN Sparkling Glass 750 

ml 
Thùng 12 chai 900.000 đồng/thùng 

21. NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN PERRIER CÓ GA (Nhập khẩu Pháp) 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước khoáng có ga PERRIER Sparkling Glass 

330 ml 
Thùng 24 chai 1.320.000 đồng/thùng 

Nước khoáng có ga PERRIER Sparkling Glass 

750 ml 
Thùng 12 chai 984.000 đồng/thùng 

Nước khoáng có ga PERRIER PET 500 ml Thùng 24 chai 1.200.000 đồng/thùng 

Nước khoáng có ga PERRIER Sparkling Slim 

Can 250 ml 
Thùng 10 lon 440.000 đồng/thùng 
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Nước khoáng có ga MAISON PERRIER Forever 

Sparkling Lemon 250 ml 
Thùng 10 lon 440.000 đồng/thùng 

Nước khoáng có ga MAISON PERRIER Forever 

Sparkling Lime 250 ml 
Thùng 10 lon 440.000 đồng/thùng 

Nước khoáng có ga MAISON PERRIER Forever 

Sparkling Peach 250 ml 
Thùng 10 lon 440.000 đồng/thùng 

Nước khoáng có ga MAISON PERRIER Forever 

Sparkling Raspberry & Rose 330 ml 
Thùng 10 chai 550.000 đồng/thùng 

Nước khoáng có ga MAISON PERRIER Forever 

Sparkling Lime & Ginger 330 ml 
Thùng 10 chai 550.000 đồng/thùng 

Nước khoáng có ga MAISON PERRIER Forever 

Sparkling Citrus & Cherry Blossom 250 ml 
Thùng 10 chai 550.000 đồng/thùng 

22. NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN VOLVIC (Nhập khẩu Pháp) 

Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Đơn giá bán lẻ 

Nước khoáng thiên nhiên VOLVIC Natural 

Mineral Water 500 ml 
Thùng 24 chai 1.176.000 đồng/thùng 

Nước khoáng thiên nhiên VOLVIC Natural 

Mineral Water 1.500 ml 
Thùng 12 chai 1.032.000 đồng/thùng 

23. PHỤ KIỆN: MÁY LỌC NƯỚC, CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH, CHÂN KỆ & BỘ VÒI HÚT 

Sản phẩm / Thiết bị Đơn giá 

Máy hút nước đóng bình, loại 5 lít  (Bảo hành 3 tháng, đổi 1 lấy 1) 99.000 đồng/máy 

Máy hút nước đóng bình, loại 5 lít & 19 lít  (Bảo hành 6 tháng, đổi 1 lấy 1) 149.000 đồng/máy 

Máy hút nước đóng bình, loại cao cấp  (Bảo hành 12 tháng, đổi 1 lấy 1) 459.000 đồng/máy 

Chân kệ để bình nước bằng inox 190.000 đồng/cái 

Chân kệ để bình nước bằng gỗ, loại 2 390.000 đồng/cái 

Chân kệ để bình nước bằng gỗ, loại cao cấp 490.000 đồng/cái 

Bình sứ Lavie 240.000 đồng/cái 

Chân đế Lavie 190.000 đồng/bộ 

Bơm hút nước bình Lavie 19 lít (tích hợp sạc USB) 365.000 đồng/bộ 

Máy nước nóng lạnh Mini để bàn  (Bảo hành 1 năm) 790.000 đồng/máy 

Máy nước nóng lạnh FujiE WD1105E  (Bảo hành 1 năm) 1.790.000 đồng/máy 

Máy nước nóng lạnh Sunhouse SHD9602  (Bảo hành 1 năm) 1.890.000 đồng/máy 

Máy nước nóng lạnh Kangaroo KG3331 565W  (Bảo hành 1 năm) 1.990.000 đồng/máy 

Máy nước nóng lạnh Fujihome WD5320E  (Bảo hành 1 năm) 2.090.000 đồng/máy 

Máy nước nóng lạnh I-on Gold  (Bảo hành 2 năm) 2.890.000 đồng/máy 

Máy nước nóng lạnh Hoà Phát HTL236  (Bảo hành 2 năm) 3.490.000 đồng/máy 

Máy nước nóng lạnh Toshiba RWF-W1664TV  (Bảo hành 1 năm) 3.790.000 đồng/máy 

Máy nước nóng lạnh Lavie  (Bảo hành 2 năm) 4.490.000 đồng/máy 

Máy lọc nước Moshi Mini để bàn  (Bảo hành 2 năm) 4.900.000 đồng/máy 
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Sản phẩm / Thiết bị Đơn giá 

Máy lọc nước Moshi 9 cấp MS9009  (Bảo hành 2 năm) 6.190.000 đồng/máy 

Máy lọc nước Moshi MS-9007NN1  (Bảo hành 2 năm) 7.490.000 đồng/máy 

Máy lọc nước Moshi Multi RO MS9007NL-4  (Bảo hành 2 năm) 9.890.000 đồng/máy 

 

CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH 

Chính sách về giá: 

– Giá niêm yết trong bảng chào giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

– Giá có thể thay đổi tuỳ thuộc vào thời điểm đặt hàng, số lượng đặt hàng và địa chỉ giao hàng cụ thể. 

– Phí đặt cọc vỏ bình 19 lít và 20 lít: 50.000 đồng/vỏ bình. 

Chính sách giao hàng: 

– Giao hàng miễn phí tận nơi: trong văn phòng, kho hoặc khu vực có thể tiếp cận trên bờ. 

– Không nhận giao hàng lên xuống tàu, thuyền, cảng hoặc các khu vực phát sinh phí vận chuyển bổ sung. 

– Thời gian giao hàng: từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30, áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy (không áp dụng vào các ngày lễ, Tết). 

Chính sách đổi trả vỏ bình: 

– Chấp nhận đổi vỏ bình với số lượng tương ứng đối với các nhãn hiệu: Lavie, Wells, H2O, Vĩnh Hảo, Vihawa, I-on Life, 

Sapuwa, Satori, Fujiwa, Viva, I-on Gold. 

– Yêu cầu đổi trả: vỏ bình phải còn nguyên vẹn tem nhãn, không bị móp méo, biến dạng, nứt, thủng, và tuyệt đối không được 

đổ chất lỏng hoặc hoá chất khác vào bên trong vỏ bình. 

HỆ THỐNG KHO HÀNG KHU VỰC BÀ RỊA – VŨNG TÀU (TP. HỒ CHÍ MINH) 

STT Tên kho Địa chỉ mới (TP. Hồ Chí Minh) 

01 Kho Vũng Tàu 128 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh 

02 Kho Tam Thắng 01A Lương Văn Nho, Phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh 

03 Kho Rạch Dừa 56 Bến Chương Dương, Phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh 

04 Kho Phước Thắng 36D Nguyễn Gia Thiều, Phường Phước Thắng, TP. Hồ Chí Minh 

05 Kho Long Sơn Đường vào Tổ hợp lọc hoá dầu Long Sơn, Thôn 1, Phường Long Sơn, TP. Hồ Chí Minh 

06 Kho Bà Rịa 34 Nguyễn Thanh Đằng, Phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh 

07 Kho Long Hương Đường Trịnh Đình Thảo, Khu Phố Kim Sơn, Phường Long Hương, TP. Hồ Chí Minh 

08 Kho Tam Long Đường Tỉnh 52, Ấp Phước Hữu, Phường Tam Long, TP. Hồ Chí Minh 

09 Kho Tân Hải Quốc Lộ 51, Khu Phố Láng Cát, Phường Tân Hải, TP. Hồ Chí Minh 

10 Kho Tân Phước 172 Lê Thánh Tông, Phường Tân Phước, TP. Hồ Chí Minh 

11 Kho Phú Mỹ Tổ 14, Khu Phố Thị Vải, Phường Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh 

12 Kho Tân Thành 152A Bình Giã, Phường Tân Thành, TP. Hồ Chí Minh 

13 Kho Châu Pha Đường 42, Ấp 5, Phường Châu Pha, TP. Hồ Chí Minh 

14 Kho Long Hải Đường Hai Bà Trưng, Phường Long Hải, TP. Hồ Chí Minh 

15 Kho Long Điền Số 4, Tổ 5, Ấp Phước Thọ, Phường Long Điền, TP. Hồ Chí Minh 

16 Kho Phước Hải Chợ Phước Hải, Xã Phước Hải, TP. Hồ Chí Minh 

17 Kho Đất Đỏ Đường tỉnh 52 (ĐT52), Phường Đất Đỏ, TP. Hồ Chí Minh 

18 Kho Nghĩa Thành Quốc Lộ 56, Xã Nghĩa Thành, TP. Hồ Chí Minh 

19 Kho Ngãi Giao Chợ Ngãi Giao – Quốc lộ 56, Phường Ngãi Giao, TP. Hồ Chí Minh 

20 Kho Kim Long Tổ 19, Thôn Hưng Long, Xã Kim Long, TP. Hồ Chí Minh 

21 Kho Châu Đức Ấp Liên Lộc, Xã Châu Đức, TP. Hồ Chí Minh 

22 Kho Bình Giã Ấp Vĩnh Bình, Xã Bình Giã, TP. Hồ Chí Minh 

23 Kho Xuân Sơn Tổ 10, Thôn Xuân Tân, Xã Xuân Sơn, TP. Hồ Chí Minh 
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STT Tên kho Địa chỉ mới (TP. Hồ Chí Minh) 

24 Kho Hồ Tràm Chợ Bà Tô – Quốc Lộ 55, Phường Hồ Tràm, TP. Hồ Chí Minh 

25 Kho Xuyên Mộc Quốc lộ 55, Ấp Nhân Tiến, Xã Xuyên Mộc, TP. Hồ Chí Minh 

26 Kho Bình Châu Quốc lộ 55, Ấp Láng Găng, Xã Bình Châu, TP. Hồ Chí Minh 

27 Kho Hòa Hội Đường Tỉnh 328 (ĐT328), Ấp 2, Xã Hòa Hội, TP. Hồ Chí Minh 

28 Kho Hòa Hiệp Đường Tỉnh 329 (ĐT329), Ấp Phú Bình, Xã Hòa Hiệp, TP. Hồ Chí Minh 

29 Kho Bàu Lâm Chợ Bàu Lâm – Tổ 4, Ấp 1, Xã Bàu Lâm, TP. Hồ Chí Minh 

30 Kho Côn Đảo 6 Đường Trần Phú, Đặc Khu Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ & ĐẶT HÀNG 

Hotline tư vấn & đặt hàng (24/7):  0948 133 577 

Tổng đài cố định: (0254) 3 777 877  – (0254) 3 56 56 57 – (0254) 3 57 58 59 

Địa chỉ:  52B Bắc Sơn, Phường Phước Thắng, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) 

Website:  https://thegioinuocuong.net  |  Email:  thegioinuocuong.brvt@gmail.com|  Fanpage:  TheGioiNuocUong.BRVT 

Bảng giá cập nhật mới nhất năm 2026. Giá có thể thay đổi – vui lòng liên hệ hotline để xác nhận trước khi đặt hàng. 

mailto:thegioinuocuong.brvt@gmail.com
https://www.facebook.com/TheGioiNuocUong.BRVT

